NỘI DUNG ÔN TẬP ĐỊA 6 HKII – NĂM HỌC 2018-2019
Phần tự luận: 
1. Kể tên các đới khí hậu trên Trái Đất. Việt Nam thuộc đới khí hậu nào? Nêu đặc điểm khí hậu của đới đó
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- Trên Trái đất có 5 đới khí hậu :
                            Việt Nam thuộc khí hậu nhiệt đới. 


+ Nhiệt đới.                             
               Vị trí: Nội chí tuyến

+ 2 ôn đới              
             Nhiệt độ : Nóng quanh năm 

       
+ 2 hàn đới            

                    Lượng mưa : từ 1000( 2000 mm/năm 







                    Gió thổi thường xuyên : gió Tín Phong  
2.Điền đặc điểm các đới khí hậu vào bảng sau:

	
	Nhiệt đới
	Ôn đới
	Hàn đới

	Vị trí
	Trong vùng nội chí tuyến
	Từ 2 chí tuyến đến 2 vòng cực
	Từ 2 vòng cực đến 2 cực

	Nhiệt độ
	Cao, nóng quanh năm
	Trung bình
	Thấp,quanh năm lạnh

	Lương mưa
	1000-trên 2000mm/năm
	500-1000mm/năm
	Dưới 500mm/năm

	Gió chủ yếu
	Tín Phong
	Tây Ôn đới
	Đông cực


 3.Dựa vào các yếu tố nào chia bề mặt Trái Đất thành các vành đai nhiệt ? 

- Các đường chí tuyến và vòng cực, chia bề mặt Trái đất thành 5 vành đai nhiệt. 

- Kể tên :1 vành đai nóng . 2 vành đai ôn hòa. 2 vành đai lạnh 

4.Sông là gì ? Nêu các bộ phận của hệ thống sông.Cho biết sông có những lợi ích gì ? Kể tên một vài hệ thống sông lớn ở nước ta. Cho biết tác hại của sông ngòi .

( Sông là dòng nước chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa. 

- Các bộ phận của hệ  thống sông gồm: Sông chính, phụ lưu và chi lưu 

- Lợi ích của sông: Cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất, thủy sản, phù sa,du lịch, giao thông vận tải 

- Sông lớn ở nước ta là sông Hồng và sông Cửu Long.
- Tác hại của sông ngòi: Gây lũ,lụt thiệt hại tới tài sản và sinh mạng của con người.

5 Hồ là gì ? Căn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biết có mấy loại hồ ? Kể tên các hồ ở Việt Nam mà em biết. 

· Hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trong đất liền

· Có 2 loại hồ: Hồ nước mặn và hồ nước ngọt
-    Một số hồ ở Việt Nam như hồ Trị An, hồ Dầu Tiếng…

6. Vì sao nước biển và đại dương lại mặn ? Thủy triều là gì ? Nguyên nhân sinh ra thủy triều ? Cho biết những lợi ích của thủy triều.
-    Nước biển và đại dương mặn là do nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.
-    Thủy triều là sự dâng lên, hạ xuống của mực nước biển. 
-    Nguyên nhân sinh ra thủy triều là do sức hút của Mặt Trăng và một phần của Mặt Trời
-    Lợi ích: sản xuất muối, phục vụ cho ngành hàng hải, đánh cá…
7. Thời tiết là gì? Khí hậu là gì? Thời tiết  và khí hậu giống và khác nhau ở điểm nào?

- Thời tiết là biểu hiện các hiện tượng khí tượng ở một địa phương trong thời gian ngắn 

- Khí hậu là lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở 1 địa phương trong thời gian dài 

- Giống nhau: Đều biểu hiện các hiện tượng khí tượng

- Khác nhau:

+ Thời tiết là sự biểu hiện trạng thái khí quyển trong một thời gian ngắn nhất định

+ Khí hậu là sự biểu hiện lặp đi lặp lại của khí quyển trong thời gian dài và trở thành quy luật.

Phần kỹ năng:
1.Trái Đất có mấy đới khí hậu và nêu đặc điểm của từng đới.
2.Tính nhiệt độ trung bình ở Hà Nội : lúc 5g = 20 OC, 11g = 24 OC, 21g = 22 OC
Nhiệt độ trung bình  ở Hà Nội đo được là : (20 + 24 + 22) : 3 = 22OC     ĐS: 22oC
3. Dựa vào bảng số liệu sau :

	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Lượng mưa(mm)
	18
	14
	16
	35
	110
	160
	150
	145
	158
	140
	55
	25


a. Tính tổng lượng mưa các tháng có mưa nhiều ( từ tháng 5,6,7,8,9 10)

( 110 + 160 + 150 +145+ 158+ 140 =                  mm    

b Cho biết tháng có lượng mưa ít nhất là bao nhiêu? ( Tháng 2, lượng mưa là 14mm

    Tháng có lượng mưa nhiều nhất là bao nhiêu ? ( Tháng 6, lượng mưa là 160 mm

     4. Dựa vào các số liệu sau: (18 oC, 25 oC, 0oC, 8 oC ).
Điền vào hình dưới đây sao cho phù hợp nội dung đã học  


6. Dựa vào các đường đồng mức em hãy cho biết : 







                                            Tỉ lệ 1: 150.000

Lược đồ địa hình tỉ lệ lớn

a. Cho biết độ cao của các điểm:   A =
       m ;
B =            m
;     C =                 m

b. Sự chênh lệch về độ cao của hai đường đồng mức trên lược đồ là bao nhiêu mét ?..................
7) Lớp ôzôn ở tầng nào của khí quyển và cách mặt đất khoảng bao nhiêu km ?
8) Cho biết các đai áp thấp và đai áp cao phân bố ở những vĩ độ nào ?

9) Có mấy loại dòng biển, chúng được phân biệt bởi yếu tố nào?
5. Dựa vào hình 55 em hãy cho biết: 


- Những yếu tố nào được biểu hiện trên biểu đồ ? 


 ( Nhiệt độ và lượng mưa. 


- Trong thời gian bao lâu ? ( 12 tháng.


- Yếu tố nào biểu hiện theo đường ? ( Nhiệt độ.


- Yếu tố nào biểu hiện bằng hình cột? ( Lượng


 Mưa.


- Đơn vị đo nhiệt độ là: 0C


- Đơn vị đo lượng mưa là: mm


-    Nhận xét nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội ?


(  Nhiệt độ và  lượng mưa phân bố không đều 


trong năm
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